
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Cát Vũ 1994

Bác sĩ CKI 

Chẩn đoán 

hình ảnh

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Xét tuyển V.08.01.03

2 Võ Minh Hoàng 1980

Bác sĩ CKI 

Gây mê hồi 

sức

Khoa Phẫu thuật

gây mê hồi sức
Xét tuyển V.08.01.03

3 Nguyễn Võ An Dương 2002

Bác sĩ 

Răng hàm 

mặt

Khoa Liên

chuyên khoa
Xét tuyển V.08.01.03

4 Nguyễn Hữu Nguyên 1993
Bác sĩ Răng 

hàm mặt

Khoa Liên

chuyên khoa
Xét tuyển V.08.01.03

5 Lỳ Thị Lệ Thúy 1995
Bác sĩ CKI 

Sản
Khoa Sản Xét tuyển V.08.01.03

6 Nguyễn Phước Thọ 1994

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền

Khoa Phục hồi 

chức năng
Xét tuyển V.08.01.03

7 Vũ Trường An 1990
Bác sĩ 

Y khoa

Khoa Hồi sức 

tích cực chống độc
Xét tuyển V.08.01.03

8 Trần Chung Anh 2000
Bác sĩ 

Y khoa
Khoa Nhi Xét tuyển V.08.01.03

9 Trần Minh Hoàng Long 2001
Bác sĩ 

Y khoa
Khoa Nội tổng hợp Xét tuyển V.08.01.03

10 Nguyễn Hữu Lộc 2000
Bác sĩ 

Y khoa
Khoa Ngoại Xét tuyển V.08.01.03

11 Lê Hoài Nam 2002
Bác sĩ 

Y khoa

Khoa Hồi sức 

tích cực chống độc
Xét tuyển V.08.01.03
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12 Phạm Thị Kim Ngân 2001
Bác sĩ 

Y khoa
Khoa Nội tổng hợp Xét tuyển V.08.01.03

13 Trần Tấn Phát 2000
Bác sĩ 

Y khoa
Khoa Nội tim mạch Xét tuyển V.08.01.03

14 Nguyễn Thị Cát Phượng 2001
Bác sĩ 

Y khoa
Khoa Nhiễm Xét tuyển V.08.01.03

15 Phan Văn Thắng 1994
Bác sĩ 

Y khoa
Khoa Ngoại Xét tuyển V.08.01.03

16 Nguyễn Thanh Thiện 1984
Bác sĩ 

Y khoa
Khoa Ngoại Xét tuyển V.08.01.03

17 Đỗ Nguyễn Lệ Trang 2000
Bác sĩ 

Y khoa
Khoa Nội tổng hợp Xét tuyển V.08.01.03

18 Trần Hà Văn 1982
Bác sĩ 

Y khoa
Khoa Nội tổng hợp Xét tuyển V.08.01.03

19 Hồ Quang Vinh 1984
Bác sĩ 

Y khoa

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Xét tuyển V.08.01.03

20 Đặng Thị Ngọc Tuyến 1999

Cử nhân 

Điều dưỡng

chuyên 

ngành Gây 

mê hồi sức

Khoa Phẫu thuật

gây mê hồi sức
Xét tuyển V.08.07.18

21 Trần Thị Tố Linh 1992
Cử nhân 

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp Xét tuyển V.08.05.12

22 Mai Thị Của 1996
Cao đẳng 

Điều dưỡng
Khoa Ngoại Xét tuyển V.08.05.13

23 Trịnh Thị Thu Hà 1988
Cao đẳng 

Điều dưỡng

Khoa Hồi sức 

tích cực chống độc
Xét tuyển V.08.05.13

24 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 2005
Cao đẳng 

Điều dưỡng
Khoa Nội tổng hợp Xét tuyển V.08.05.13
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25 Huỳnh Thanh Sang 2003
Cao đẳng 

Điều dưỡng

Khoa Hồi sức 

tích cực chống độc
Xét tuyển V.08.05.13

26 Hà Thị Hạnh 1993
Cao đẳng Hộ 

sinh
Khoa Sản Xét tuyển V.08.06.16

27 Vũ Phạm Khánh Linh 2000

Cao đẳng 

Vật lý trị liệu 

Phục hồi 

chức năng

Khoa Phục hồi 

chức năng
Xét tuyển V.08.07.19

28 Trần Thị Phương Nhi 1995

Cao đẳng 

Vật lý trị liệu 

Phục hồi 

chức năng

Khoa Phục hồi 

chức năng
Xét tuyển V.08.07.19

29 Bùi Công Thành 2001

Cao đẳng 

Vật lý trị liệu 

Phục hồi 

chức năng

Khoa Phục hồi 

chức năng
Xét tuyển V.08.07.19

30 Đặng Hoàng Nhật Hào 2004

Cử nhân 

Công nghệ 

thông tin

Phòng Kế hoạch

tổng hợp
Xét tuyển V.11.06.14

31 Nguyễn Việt Trung 2003

Kỹ sư Công 

nghệ thông 

tin

Phòng Kế hoạch

tổng hợp
Xét tuyển V.11.06.14
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